Ngày soạn: 08/10/2017
                        Tiết 16.       ĐỊNH LUẬT JUN-LEN-XƠ
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức: 
       + Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện khi nó chạy qua vật dẫn có điện trở, 
         khi đó một phần hoặc toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng.

       + Phát biểu được định luật Jun-Len-xơ và vận dụng được định luật này để giải 
         các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.
  - Kĩ năng: Phân tích, tổng hợp kiến thức để xử lí kết quả TN đã cho
  - Thái độ: Cẩn thận, trung thực, kiên trì.
B. CHUẨN BỊ
  - GV: Phóng to hình 13.1 và hình 16.1 SGK.
  - HS: Đọc và nghiên cứu trước nội dung bài.
C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hoạt động 1: PP kiểm tra, vấn đáp.
  - Hoạt động 2: PP đối thoại, vấn đáp.
  - Hoạt động 3: PP tư duy lập luận, tính toán, tổng quát.
  - Hoạt động 4: PP lập luận, thực hành tính toán.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. Kiểm tra. Tổ chức tình huống (7p) 
	?HS1: Điện năng có thể biến đổi thành 
           các dạng năng lượng nào? Cho 
           VD?
 → Nhận xét, cho điểm.

ĐVĐ: ........ (như SGK).
	- HS1 lên bảng trả lời:

  Điện năng có thể biến đổi thành: Nhiệt 
  năng, quang năng, cơ năng.
  VD: .......


Hđ2. I, Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng (10p)
	-? Hãy kể tên 3 dụng cụ biến đổi một 
  phần điện năng thành nhiệt năng và 
  một phần thành năng lượng ánh sáng.
-? Hãy kể tên 3 dụng cụ biến đổi một 
  phần điện năng thành nhiệt năng và 
  một phần thành cơ năng.

-? Hãy kể tên 3 dụng cụ điện có thể biến 
  đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt 
  năng.

- GV thông báo: Các dụng cụ điện biến 
  đổi điện năng thành nhiệt năng có bộ 
  phận chính là đoạn dây bằng hợp kim 
  như nikêlin hoặc constantan.

-? Em hãy so sánh điện trở suất của 2 
  hợp kim này với các dây dẫn bằng 
  đồng.
	1, Một phần điện năng được biến đổi 
   thành nhiệt năng
- HS: ..........

- HS: ..........

2, Toàn bộ điện năng được biến đổi 
   thành nhiệt năng
- HS: ..........
-HS: Dây hợp kim nikêlin và constantan 
 có điện trở suất lớn hơn rất nhiều so với 
 điện trở suất của đồng.



Hđ3. II, Định luật Jun-Len-xơ (10p)
	- Hướng dẫn HS thảo luận, xây dựng hệ 
  thức của định luật.

- Xét trường hợp điện năng được biến 
  đổi hoàn toàn thành nhiệt năng, thì 
  nhiệt lượng toả ra ở dây điện trở R thì 
  dòng điện I chay qua trong thời gian t 
  được tính như thế nào?

- Vì điện năng biến đổi hoàn toàn thành 
  nhiệt năng, áp dụng dịnh luật bảo toàn 
  và chuyển hoá năng lượng ( Nhiệt 
  lượng toả ra ở dây dẫn: Q = ?

- GV treo hình 16.1. Yêu cầu HS đọc kĩ 
  và mô tả TN xác định điện năng sử 
  dụng và nhiệt lượng toả ra.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời 
  câu C1; C2; C3.

  Gọi 1HS lên bảng làm C1, 1HS làm C2
- Hướng dẫn HS thảo luận chung câu C3 
  dựa vào kết quả câu C1 và C2.

- GV thông báo: Nếu tính cả một phần 
  nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường 
  xung quanh thì A = Q. Như vậy hệ 
  thức định luật Jun-Len-xơ mà ta suy 
  luận từ phần 1:

  Q = I2Rt đã được khẳng định qua TN 
  kiểm tra.

- Yêu cầu HS dựa vào hệ thức trên phát 
  biểu thành lời và ghi hệ thức của định 
  luật vào vở.

- GV: Nhiệt lượng Q ngoài đơn vị là J 
  còn lấy đơn vị là Calo (1Calo = 0,24J)

  Nếu Q đo bằng Calo thì hệ thức của 
  định luật là:   Q = 0,24.I2.R.t
	1, Hệ thức của định luật
A = UIt = I2Rt

- HS: Theo định luật bảo toàn và chuyển 
  hoá năng lượng, ta có Q = A.
  ( Q = I2Rt

  Trong đó:

     I tính bằng đơn vị là (A)

     R ............................ (()

     t  ............................. (s)

     Q ............................ (J)
2, Xử lí kết quả của thí nghiệm kiểm tra
- HS đọc kĩ phần mô tả TN hình 16.1 
  (SGK).
- HS nêu lại các bước tiến hành TN.

- HS hoạt động nhóm, xử lí kết quả TN 
  để trả lời câu C1; C2; C3.

- Kết quả nhóm:

 C1: A = I2Rt = 2,42.5.300 = 8640 J
 C2:  m1 = 200g = 0,2kg
         m2 = 78g = 0,078kg
  Ta có: Q1 = m1C1(t = 0,2 . 4200 . 9,5 

                   =  7980 J
  Q1 = m2C2(t = 0,078 . 880 . 9,5 

        = 652,08 J
  Nhiệt lượng mà nước và bình nhôm 
  nhận được là:      
  Q = Q1 + Q2 = 7980 + 652,08 
       = 8632,08 J
 C3:     Q 
[image: image1.wmf]»
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3, Phát biểu định luật 
- HS: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi 
  có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với 
  bình phương cường độ dòng điện, với 
  điện trở của dây dẫn và thời gian dòng 
  điện chạy qua. 
Q = I2Rt

- Lưu ý:  
   Q = I2Rt    (Q tính đơn vị J )

   Q = 0,24.I2.R.t  (Q tính đơn vị Calo)




Hđ4. Vận dụng - Củng cố (11p)
	- Yêu cầu HS trả lời câu C4.
  GV hướng dẫn theo các bước sau:

 + Q = I2Rt vậy nhiệt lượng toả ra ở dây 
    tóc bóng đèn và dây nối khác nhau do 
    yếu tố nào?

 + So sánh RĐ và Rd ?

 + Rút ra kết luận gì?

- Yêu cầu HS làm câu C5. 

  Cho 1HS lên bảng.
 → Nhận xét.
-? Qua bài học, ta cần nắm được kiến 
  thức gì?
	- C4: Dây tóc bóng đèn được làm từ hợp 
  kim có điện trở suất rất lớn → R lớn 
  hơn rất nhiều so với điện trở của dây 
  nối.

  Q = I2Rt  mà cường độ dòng điện chạy 
  qua dây tóc và dây nối là như nhau.

  → Q toả ra ở dây tóc bóng đèn lớn hơn 
  dây nối → Dây tóc bóng đèn nóng tới 
  nhiệt độ cao và phát sáng, còn dây nối 
  hầu như không nóng.

- C5:

  ấm (220V-1000W)    

  U = 220V

  V = 2l  ( m = 2kg

   t1 = 200C  ;  t2 = 1000C

  C = 4200 J/kg.K

  Tính:  t = ?

 Giải: 
  Vì ấm dùng ở hiệu điện thế U = 220V 

  ( P = 1000W

  Theo định luật bảo toàn năng lượng:
     A = Q  mà  A = P.t   

     Q = m.C.(t = 2.4200.(100 - 20) 
          = 672 000 J

  Vậy  P.t = 672 000 J 

  ( t = 672 000 : P 

          = 672000 : 1000 = 672 (s)

  Vậy thời gian đun sôi nước là 672 (s).
- HS đọc phần ghi nhớ SGK.




Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (2p)
- Học thuộc phần ghi nhớ SGK. Đọc phần “Có thể em chưa biết” (SGK-46).
- Làm BT 16-17.1 đến 16-17.4 (SBT).

- Chuẩn bị trước các BT ở §17.
E. RÚT KINH NGHIỆM
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 8









PAGE  
49

_1472669106.unknown

